KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09

Hương Sen 
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09

Hồng Diệp 
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09

Hương Sen
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09

Hồng Diệp
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Let's talk about a man
- Trọng động: a.Tâp theo nhạc bài " Nắng sớm "
+ Tay: 2 tay sang ngang - Ra trước
+Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bụng: tay sang ngang - nghiêng người 2 bên)
+ Bật: Bật Chụm tách.
( mỗi động tác thực hiện 4l x 4n )
- Flatmost: Bài ca tôm cá
- Hồi tĩnh: vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài " Fly fly fly Butterfly. (MT1)
	MT1

	Trò chuyện
	- Rèn một số kĩ năng cho trẻ : kỹ năng lau măt, các bước rửa tay, kỹ năng chải tóc,…
- Trò chuyện về trường Mầm non Hoa Sữa của bé,  một số nội quy lớp học; về những đôi bạn thân và đặc điểm của các bạn trong lớp; về một số hoạt động trong trường mầm non.Trò chuyện về sở thích của trẻ Trò chuyện về kỷ niệm của trẻ ở trường mầm non.
- Cho trẻ xem ảnh và trò chuyện về không khí đón Tết trung thu ở trường mầm non. Kể các hoạt động nổi bật trong ngày trung thu .Nghe các bài hát về Trung thu: Rước đèn tháng tám, chiếc đèn ông sao, chú cuội cung trăng…. 
- Trò chuyện về các góc chơi, đồ dùng , đồ chơi trong lớp và ngoài trời; về cách sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi trong lớp. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Nghỉ lễ 2-9

	Vận động
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m
- TC : Sàng bóng

	Hoạt động tạo hình
Cắt , dán đồ chơi trung thu mà bé thích

	Vận động
- VĐCB: Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m
- TC: Chèo thuyền

	MT50

	
	T3
	Nghỉ lễ 2-9

	Làm quen với toán
Nhận biết các chữ số
từ 1-5.

	Làm quen với toán
Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ cách hoạt động theo nhóm

	Khám phá
Nội qui lớp học

	Khám phá
Bé và các bạn (MT50)

	Khám phá
Đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé

	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ nhận đúng tổ, vị trí ngồi của mình trong giờ học toán

	Âm nhạc
- VĐ: Dạy vỗ tay theo nhịp Ngày vui của bé.
- NH: Đi học
- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Văn học
Thơ:Tình bạn

	Âm nhạc
- DH : Tình bạn
- NH : Ngày đầu tiên đi học
- TC : Tai ai tinh

	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Làm quen với tư thế ngồi và cách cầm bút

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái o-ô-ơ
( Bài giảng UDBTT)

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái o-ô-ơ
(Bài giảng UDBTT)

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái o-ô-ơ

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
* HĐCCĐ:
- Dự lễ khai giảng năm học mới
- Rèn nề nếp hoạt động ngoài trời
* TCVĐ:
- Rồng rắn lên mây
- Ếch con tài ba
- Giao lưu tập thể với các bạn lớp A5 nhảy dân vũ " Vũ điệu rửa tay"

* Tuần 2:
- Trò chuyện về 1 số bạn trong lớp
- QS khung cảnh sân trường
- Tham quan nơi làm việc và giao lưu với bác bảo vệ,
- Thí nghệm: Sự chuyển động của săc màu
* TCVĐ:
- Sàng bóng
- Bắt trước tạo dáng
- Ô tô và chim sẻ
- Chuyền bóng
- Giao lưu tập thể các TCVĐ:( kẹp bóng, kéo co, Đánh gôn) với lớp lớn A1

* Tuần 3:
* HĐCĐ:
- Trò chuyện về các cô bác trong trường mầm non mà con biết: tên, công việc, trang phục, nơi làm việc, đồ dùng, tình cảm của con đối với bác (MT49)
- HĐ bù bài:+ VĐCB: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30cm) một đầu kê cao 30cm
                      + TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu (MT2)
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai bằng các hoạt động , sự kiện diễn ra trong ngày.
- Nhặt lá cây làm con nghé ọ 
* TCVĐ:
- Kéo co
- Chó sói xấu tính
- Mèo và chim sẻ
- Giao lưu với lớp A6: TCVĐ Hứng bóng 

* Tuần 4:
* HĐCCĐ:
- Tạo hình học từ các ngón tay
- Quan sát công việc của bác lao công
- HD trò chơi “ bịt mắt bắt dê” 
- Quan sát thời tiết mùa thu 

* TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột
- Cáo và thỏ
- Kéo co , ném vòng cổ chai , cắp cua bỏ giỏ
- Rồng rắn lên mây 
- Giao lưu tập thể với lớp A4: chuyển nước, quạt bóng, chuyển bóng 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: chơi cát, nước,lá cây, sỏi..…..... 

	MT49
MT2

	Hoạt động chơi góc
	Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nội qui góc chơi: thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, hòa đồng với bạn trong nhóm chơi, biết chia sẻ đồ dung, đồ chơi, quan tâm đến sự công bằng trong nhóm, cô giúp trẻ phân nhóm chơi theo sở thích; Khi chơi các góc không nói to, nói vừa nghe, rõ ràng để trao đổi và chỉ dẫn bạn trong nhóm. Thực hiện các yêu cầu trong hoạt động tập thể.
* HĐ thay thế:
+ Tuần 1: Thứ 5: Chăm sóc cây hoa ở vườn trường ( Sân trường)
+ Tuần 2: Thứ 3: Hoạt động trải nghiệm tại khu làng nghề truyền thống ( Sảnh tầng 1)
+ Tuần 3: Thứ 4: Bé vui tết trung thu ( Sảnh tầng 1)
+ Tuần 4: Thứ 6: Hoạt động giao lưu nhảy dân vũ “ Vũ điệu rửa tay” giữa các tổ trong lớp ( Sảnh tầng 1)
* Góc trọng tâm: ; Vẽ tranh về ngày khai giảng (T1),Xây dựng trường mầm non của bé (T2) Cửa hàng tạp hóa (T3). Kiểm tra sức khỏe cho các cháu mẫu giáo (T4)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Chuẩn bị cho con đến trường bắt đầu năm học mới, đi chơi chợ Trung thu, bày mâm ngũ quả. Nấu các món ăn bé thích
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu.
- Bán hàng: chơi siêu thị của bé. bán đồ chơi Trung thu.
- Xây dựng: Vườn của bé , cổng trường mầm non
* Góc học tập:
- Góc khám phá :Tập sao chép tên các cô bác trong trường; Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến trường MN (làm theo kiểu sơ đồ tư duy). Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa.
- Góc toán : Làm các bài tập toán về số lượng. Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, số điện thoại. Viết ngày, số nhà, số điện thoại, số trên đồng hồ. Đọc số trên lịch: lịch bàn, lịch treo tường. Sao chép lại. Cắt - dán chữ số dán vào lịch theo thứ tự. Đếm số lượng các bạn trong nhóm. Tạo chữ số bằng các cách khác nhau Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…,
- Góc chữ cái :“ Viết”, tô đồ tên người thân, địa chỉ; Gạch chân chữ cái o,ô,ơ trong bài thơ; Tập sao chép tên các cô bác trong trường ; Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo
- Góc văn học : Làm sách truyện, tập kể truyện với rối que, tập giở sách. Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non; kể chuyện theo tranh ,kể chuyện sáng tạo từ những con rối, “đọc” sách theo ý thích... Truyện Gà tơ đi học ( T4)
*Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.
*Góc vận động: đánh bóng, đi cà kheo, xâu dây.
* Góc tạo hình: Vẽ,cắt, xé,dán trang trí lớp học, làm đồ chơi trung thu. Vẽ chân dung bạn thân (T2)
* Góc âm nhạc: Biểu diễn với nhạc cụ các bài hát về trường, lớp: Vui đến trường, ngày vui của bé,….
- Trò chơi với các nhạc cụ: Lắng nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ, bắt chước tiếng gõ theo mẫu, hãy làm theo tôi… (MT97) 
- Góc KNTHCS: Dạy trẻ kỹ năng đóng mở đai da ( T1,3),KNTPV:Ôn cho trẻ KN cởi giầy, đi giầy, cất dép(T2+4).
	MT97

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Rửa tay trước khi ăn , đọc thơ giờ ăn
- Xúc miệng nước muối sau ăn .
- Thực hành kỹ năng ăn uống văn minh lịch sự: Không cười đùa trong khi ăn uống, tránh hóc sặc, Khi ăn xúc miếng vừa phải ,nhai kỹ,ngồi ngay ngắn khi ăn,…
	

	Hoạt động chiều
	*Tuần 1:
- Trò chuyện về một số đặc điểm của trường, của lớp.
* Tuần 2:
- Làm thí nghiệm “ Sự chuyển động của màu sắc,...
- Thơ : cô giáo của em 
- Trẻ xem video về 1 số ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra-vào,cấm lửa, biển báo giao thông (MT69) 
*Tuần 3:
- Dạy VĐ MH : Rềnh rềnh ràng rang 
- Bé giới thiệu về bản thân qua trò chơi “Trái bóng lăn
- Trò chuyện về tên, tuổi, số điện thoại của bố mẹ.(MT72)
* Tuần 4:
- Bé giới thiệu về bản thân và bạn bè
- Tạo hình vẽ đu quay , cầu trượt..
- Trẻ nhận biết được 1 sô trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận , ngạc nhiên, xấu hổ,...(MT79)
*Hàng tuần
- Thư 4: Lao động tập thể:dọn vệ sinh, sắp xếp đồ chơi các góc, lau lá cây, lau cửa kính.
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	MT69, MT48,MT72
MT79

	Chủ đề - Sự kiện
	Rèn kĩ năng
	Nội quy lớp học
	Tết trung thu
	Đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé
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LỚP MẪU GIÁO LỚN A3

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09

Hương Sen 
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09

Hồng Diệp 
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09

Hương Sen
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09

Hồng Diệp

	Hoạt động học


	T2


	Nghỉ lễ 2-9

	Vận động
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m
TC : Sàng bóng

	Hoạt động tạo hình
Cắt , dán đồ chơi trung thu mà bé thích

	Vận động
- VĐCB: Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m
- TC: Chèo thuyền


	
	T3
	Nghỉ lễ 2-9

	Làm quen với toán
Nhận biết các chữ số
từ 1-5.
	Làm quen với toán
Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.


	
	T4
	Rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ cách hoạt động theo nhóm

	Khám phá
Nội qui lớp học

	Khám phá
Bé và các bạn 

	Khám phá
Đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé


	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ nhận đúng tổ, vị trí ngồi của mình trong giờ học toán

	Âm nhạc
- VĐ: Dạy vỗ tay theo nhịp Ngày vui của bé.
- NH: Đi học
- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Văn học
Thơ:Tình bạn

	Âm nhạc
- DH : Tình bạn
- NH : Ngày đầu tiên đi học
- TC : Tai ai tinh


	
	T6
	Rèn kĩ năng
Làm quen với tư thế ngồi và cách cầm bút

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái o-ô-ơ



	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái o-ô-ơ



	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái o-ô-ơ


	- Đánh giá mục tiêu: 49,50,2,97,69,48. - KNTPV : Dạy trẻ kỹ năng đóng mở đai da ( T1,3), Ôn cho trẻ KN cởi giầy, đi giầy, cất dép(T2+4)


